	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA IN & TRUYỀN THÔNG
	Ngành đào tạo: Công nghệ In

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ In




Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần:
THỰC TẬP DÀN TRANG

Mã học phần: PrPL-311156
2. Tên Tiếng Anh:
PRACTICE of ELECTRONIC PAGE LAYOUT 
3. Số tín chỉ:  

1TC 

4. Phân bố thời gian: 9 tuần X 5 tiết
(0:1:2)
5. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: GV-Ths. LÊ CÔNG DANH 
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ GV-Ks. QUÁCH HUỆ CƠ


6. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước
: Nhập môn  ngành công nghệ in; Đại cương sản xuất in,

  Lý thuyết màu và phục chế trong ngành in


Môn học tiên quyết
: Không 


Khác


: Không

7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần này trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản về: 
- Kỹ thuật dàn trang sách, báo, tạp chí: 

* Nhập dữ liệu

* Nhận diện được 1 số font chữ thông thường; Nhận diện và chuyển đổi bảng mã

* Làm việc với chữ (Character): Thiết lập các thuộc tính của Chữ

* Làm việc với đoạn văn bản (Paragraph): Thiết lập các thuộc tính của đoạn văn bản

* Vẽ các hình cơ bản bằng công cụ vẽ hình vector. Kết hợp các hình cơ bản thành các hình phức tạp. 

* Nhập hình ảnh, thu phóng và quản lý hình ảnh trong trang tài liệu. 

- Kỹ năng làm việc với màu sắc (kỹ năng cơ bản tạo màu mới và tô màu) trong chương trình phần mềm dàn trang.

- Kỹ năng cơ bản khi làm việc với tài liệu dài: Tạo và sử dụng trang chủ, đánh số trang tự động, tạo mục lục, tạo dòng nhắn.

- Kiểm tra tổng quát tài liệu trước khi in.

- In tài liệu bằng máy in để bàn.

7. Mục tiêu học phần: 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả (Goal description)

[Học phần này rèn luyện cho sinh viên]
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1


	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực dàn trang.

Kỹ năng sử dụng  phần mềm dàn trang thiết kế, tái tạo ấn phẩm nhiều trang, tài liệu dài.

Kỹ năng kiểm tra tổng quát tài liệu trước khi in, in tài liệu dàn trang bằng máy in để bàn.
	1.2, 1.3

	G2
	Kỹ năng trình bày ý kiến cá nhân liên quan đến kỹ thuật dàn trang. 

Kỹ năng cập nhật các phiên bản mới của phần mềm dàn trang.
	2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, báo cáo và khả năng đọc được tài liệu chuyên ngành kỹ thuật dàn trang.
	3.1, 3.3, 3.4

	G4
	Sử dụng thành thạo các công cụ trong phàn mềm Kỹ năng cập nhật các phần mềm dàn trang mới trong lĩnh vực in ấn.
	4.3, 4.6


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu biết cơ bản về phần mềm dàn trang. Thực hiện được những lệnh cơ bản trong phần mềm dàn trang.
	1.2.5

	
	G1.2
	Ứng dụng các nguyên lý thiết kế thiết kế, tái tạo được những mẫu sản phẩm in (sách, báo, tạp chí,…) phù hợp với công nghệ in cho từng loại ấn phẩm cụ thể. 
	1.3.1

	
	G1.3
	Ứng dụng được lý thuyết màu sắc, các nguyên lý phục chế vào quá trình thiết kế, tái tạo ấn phẩm in 
	1.3.2

	
	G1.4
	Hiểu được qui trình tạo ra ấn phẩm hoàn chỉnh và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ấn phẩm. 
	1.3.7

	G2
	G2.1
	Tự tin đóng góp ý kiến, thể hiện kiến thức của bản thân, đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề. 
	2.4.3

	
	G2.2
	Khả năng tiếp tục tự học, tự tìm hiểu, không ngừng cập nhật thông tin nâng cao kiến thức liên quan đến kỹ thuật dàn trang. 
	2.4.5, 2.5.3

	G3
	G3.1
	Làm việc hiệu quả với người khác, tự tin thuyết trình trước đám đông. Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành. 
	3.2.1, 3.3.2



	G4
	G4.1
	Thiết kế hệ thống ấn phẩm cho công ty, hệ thống  nhận diện thương hiệu (tiêu đề đầu thư, bì thư, danh thiếp, tập hồ sơ..). 
	4.4.1

	
	G4.2
	Dàn trang, Thiết lập bố cục cho các thiết kế phù hợp với công nghệ in. Tạo các file PDF, in thử phù hợp với các công nghệ và điều kiện sản xuất In. 
	4.6.3

	
	G4.3
	Kiểm tra tổng quát tài liệu dàn trang,  kiểm soát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đảm bảo khả năng xuất file không lỗi. Đánh giá đúng tầm quan trọng của môn học trong qui trình tạo ra sản phẩm in đạt chất lượng.
	4.6.4


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp:  80%


- Bài tập: Phải hoàn thành 100% bài tập GV yêu cầu theo quy định môn học.

10. Tài liệu học tập


- Giáo trình chính: Bài giảng hướng dẫn thực tập Dàn trang – Khoa in và Truyền thông.


- Tài liệu tham khảo: https://helpx.adobe.com/indesign/topics.html.
11. Hệ thống các bài tập, tỷ lệ Phần trăm các  thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên: 


	Hình thức KT
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập 
	50%

	BT1
	Chuyển đổi phông chữ, bảng mã
	G1.1
	5

	BT2
	Sử dụng công cụ đã học tạo một sản phẩm đơn giản
	G1.1
	5

	BT3
	Chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm dàn trang
	G2.2
	5

	BT4
	Dàn tài liệu có sử dụng màu Pantone, màu pha
	G1.3
	5

	BT5
	Định dạng văn bản theo mẫu
	G1.2, 

G4.1, G4.2
	5

	BT6
	Dàn tài liệu (theo mẫu) với những kiểu định dạng đoạn văn bản khác nhau.
	G1.4
	5

	BT7
	Dàn tài liệu có sử dụng ảnh Vector và ảnh Bitmap
	G3.1,

G4.1, G4.2
	5

	BT8
	Dàn tài liệu nhiều trang
	G2.1, G4.2
	5

	BT9
	Dàn tài liệu có bảng biểu
	G4.1, G4.2
	5

	BT10
	Kiểm tra và đóng gói tất cả các tài liệu đã dàn trong quá trình thực tập. In tài liệu bằng máy in để bàn.
	G4.3
	5

	Kiểm tra cuối kỳ
	50%

	
	Bài tập thực hành tổng hợp: dàn theo mẫu tài liệu dài nhiều trang.
	
	


12. Thang điểm: 10

13. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Bài 1: Tổng quan và những khái niệm cơ bản.
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội Dung (ND) hướng dẫn thực tập chính trên lớp:
1.1 Giới thiệu phần mềm dàn trang đang sử dụng:

1.2 Các khái niệm cơ bản
1.3 Làm quen với phần mềm dàn trang và những thao tác cơ bản
·  Làm việc với phần mềm dàn trang. Hiểu được một số thuật ngữ.
· Cài đặt thông số chung

· Thao tác cơ bản.
· Làm việc với các palette.
1.4 Tìm hiểu mối liên hệ giữa font chữ, bảng mã, kiểu gõ. Cách chuyển đổi bảng mã

· Font chữ

· Bảng mã

· Bộ gõ tiếng Việt
· Các Font Việt Nam thường sử dụng.

· Các định dạng Font chữ

· Cách chuyển đổi bảng mã..

PPGD chính:

· Trình chiếu Powerpoint

· Thao tác mẫu
· Theo dõi và hướng dẫn thực tập
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
· Thực hành lại những hướng dẫn của giáo viên trên lớp.

· Vận dụng phần lý thuyết vừa học làm bài tập liên quan đến sử dụng Font chữ và  chuyển đổi bảng mã..
	

	2
	Bài 2: Xây dựng tài liệu.
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội Dung (ND) hướng dẫn thực tập chính trên lớp:
2.1 Giới thiệu phần mềm dàn trang đang sử dụng:
· Xác định khổ thành phẩm

· Xác định khổ bắt chữ
· Các thiết lập khác.

· Thay đổi các thiết lập trang.
2.2 Thiết lập các thông số cần thiết khác: 

· Đơn vị đo, điểm gốc toạ độ (zero point)

· Tạo và sử dụng Guide lines. Grids
2.3 Sử dụng hộp công cụ.

· Nhóm công cụ chọn đối tượng

· Nhóm công cụ tạo đối tượng

· Nhóm công cụ làm thay đổi đối tượng

· Nhóm công cụ khác.

2.4 Mở, đóng và lưu tài liệu 
· Mở tài liệu
· Lưu tài liệu 
2.5 Chuyển đổi qua lại giữa các tài liệu Quakxpress,  pagemaker và Indesign.
PPGD chính:

· Trình chiếu Powerpoint

· Thao tác mẫu
· Theo dõi và hướng dẫn thực tập
	G1.1

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)
· Thực hành sử dụng công cụ đã học tạo một sản phẩm đơn giản.

· Chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm dàn trang.
	

	3
	Bài 3: Sử dụng màu sắc trong dàn trang
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội Dung (ND) hướng dẫn thực tập chính trên lớp:

3.1 Thuật ngữ về màu sắc sử dụng trong ấn phẩm in
3.2 Tô màu.

· Tô màu đối tượng
· Tô màu chuyển sắc
PPGD chính:
· Trình chiếu Powerpoint

· Thao tác mẫu
· Theo dõi và hướng dẫn thực tập
	G1.3

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

3.3 Thực hiện dàn hoàn chỉnh tài liệu có sử dụng màu Pantone, màu pha
	G2.2

	4
	Bài 4: Định dạng văn bản 
	

	5 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội Dung (ND) hướng dẫn thực tập chính trên lớp:

4.1 Chữ in
· Cấu tạo chữ in

· Yêu cầu về chữ trong ấn phẩm

4.2 Khung văn bản.
· Phân biệt khung văn bản và khung đồ hoạ.

· Tạo khung văn bản, thay đổi kích thước.

· Đếm từ, ký tự và chèn văn bản giữ chỗ.

· Thay đổi thuộc tính khung văn bản.

· Tạo và sử dụng khung văn bản trong trang chủ.

4.3 Xử lý văn bản trong phần mềm dàn trang.
· Nhập văn bản

· Định dạng văn bản:

· Thiết lập Font chữ, co chữ, khoảng cách dòng.

· Thiết lập các thuộc tính cho chữ, tô màu cho chữ.

· Thiết lập Kerning và Tracking.
4.4 Tạo các chữ đặc biệt (chữ có gạch chân, chữ có gạch ngang, Superscrip, Supscrip).
4.5 Chữ chạy trên đường cong.
4.6 Chèn ký tự đặc biệt (Glyph).
4.7 Tạo và sử dụng Character Style.
 PPGD chính:
· Trình chiếu Powerpoint

· Thao tác mẫu
· Theo dõi và hướng dẫn thực tập
	G1.2, 

G4.1, G4.2

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

· Thực hành lại những thao tác giáo viên đã hướng dẫn trên lớp.
· Thực hiện dàn tài liệu theo mẫu.
	G2.2

	5
	Bài 5: Định dạng Đoạn văn bản
	

	5 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội Dung (ND) hướng dẫn thực tập chính trên lớp:

5.1 Hiệu chỉnh và xử lý đoạn văn bản
· Canh chỉnh văn bản (Paragraph alignment)

· Khoảng cách giữa các đoạn văn bản (Paragraph Space)

· Xác lập thụt đầu dòng cho đoạn văn bản (Paragraph Indent)

· Ký tự lớn đầu đoạn (DropCap)

· Xác lập ngắt từ trong đoạn văn bản (Hyphenation).

5.2 Những vấn đề liên quan đến đoạn văn bản:
· Điều khiển ngắt đoạn tránh trường hợp rớt dòng, rớt đoạn.

· Canh chỉnh cho các dòng văn bản thẳng hàng với nhau.

· Kẻ đoạn thẳng trên, đoạn thẳng dưới cho đoạn văn bản (paragraph ruler).

· Tạo ký hiệu trang trí và số thứ tự đoạn văn bản

5.3 Tạo điểm dừng văn bản(Tab)
5.4 Tạo và gán Paragraph Style.
 PPGD chính:
· Trình chiếu Powerpoint

· Thao tác mẫu
· Sinh viên theo dõi và đưa ra ý kiến đề nghị (nếu có) 
	G2.1, G1.4



	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

· Thực hành lại những thao tác giáo viên đã hướng dẫn trên lớp.
· Thực hiện dàn hoàn chỉnh tài liệu theo mẫu.
	G2.2

	7 
	Bài 6: Làm việc với hình ảnh.
	

	8 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội Dung (ND) hướng dẫn thực tập chính trên lớp:

8.1 Hình ảnh đồ họa.

· Nhận biết dạng hình ảnh đồ hoạ 

· Vẽ hình cơ bản 

· Canh chỉnh các đối tượng với nhau

· Kết hợp các hình cơ bản thành hình phức tạp

· Nhóm, tách nhóm đối tượng

· Khoá, mở khoá đối tượng

· Sắp xếp thứ tự các đối tượng

8.2 Làm việc với ảnh bitmap trong dàn trang.

· Hình ảnh dạng điểm ảnh (bitmap)

· Nhập hình ảnh từ những phần mềm khác vào trong trang tài liệu

· Nhập ảnh bằng lệnh Place

· Sao chép hình ảnh (copy – paste)

·  Nhập ảnh bằng cách kéo rê

8.3 Hiệu chỉnh hình ảnh.

· Di chuyển

· Thay đổi kích thước

· Cắt cúp hình ảnh

8.4 Quản lý liên kết đồ hoạ.

· Liên kết ảnh

· Nhúng ảnh

8.5 Tạo và thay đổi tương tác giữa văn bản và hình ảnh (TextWrap).

PPGD chính:
· Trình chiếu Powerpoint

· Thao tác mẫu
· Sửa bài tập: SV thực hiện, theo dõi và đưa ra ý kiến đề nghị (nếu có)
	G3.1,

G4.1, G4.2

	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

· Thực hiện dàn tài liệu có sử dụng ảnh Vector và ảnh Bitmap.
	G2.2

	10 
	Bài 7: Dàn tài liệu dài
	

	11 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội Dung (ND) hướng dẫn thực tập chính trên lớp:

11.1 Trang chủ.

· Khái niệm trang chủ.
· Tạo trang chủ mới.
· Hiệu chỉnh trang chủ
· Gán trang chủ cho trang tài liệu.

11.2 Trang tài liệu.

· Thêm trang tài liệu

· Xóa trang tài liệu

· Sắp xếp trang tài liệu.

· Xem trang

11.3 Liên kết khung văn bản
· Liên kết khung văn bản 
· Nhận biết khung văn bản đã được liên kết
· Bỏ liên kết các khung văn bản

· Chảy tràn văn bản (Flowing)
11.4 Đánh số trang tự động.

11.5 Tạo mục lục tự động.

11.6 Tạo dòng nhắn “xem tiếp trang, tiếp theo trang”

PPGD chính:
· Trình chiếu Powerpoint

· Thao tác mẫu
· Sửa bài tập, SV theo dõi và đưa ra ý kiến đề nghị (nếu có)
	G2.1, G4.2



	12 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

· Thực hành nhuần nhuyễn những thao tác giáo viên đã hướng dẫn trên lớp.
· Thực hiện dàn hoàn chỉnh tài liệu nhiều trang
	G2.2

	13 
	Bài 8: Bảng biểu.
	

	14 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội Dung (ND) hướng dẫn thực tập chính trên lớp:

14.1 Tạo bảng biểu mới
14.2 Tạo bảng biểu từ những chữ được chọn
14.3 Chỉnh sửa bảng biểu
· Chỉnh sửa toàn bộ bảng biểu

· Chỉnh sửa các dòng đầu bảng, chân bảng.

· Chỉnh sửa đường viền cho cột, dòng của bảng biểu

· Chỉnh sửa màu tô cho cột, dòng trong bảng biểu.
14.4 Xác lập khoảng cách của chữ trong ô
14.5 Xác lập kích thước cho các dòng, cột

14.6 Chèn thêm dòng, cột

14.7 Nhập và tách các ô trong bảng

14.8 Tạo các dòng, cột có kích thước bằng nhau.

PPGD chính:
· Trình chiếu Powerpoint

· Thao tác mẫu
· Sửa bài tập, SV theo dõi và đưa ra ý kiến đề nghị (nếu có)
	G4.1, G4.2

	15 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

· Thực hành những thao tác giáo viên đã hướng dẫn trên lớp.
· Thực hiện dàn Dàn tài liệu có bảng biểu
	G2.2

	16 
	Bài 9: Xuất dữ liệu
	

	17 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (5)

Nội Dung (ND) hướng dẫn thực tập chính trên lớp:

.1 Kiểm tra tài liệu dàn trang trước khi in 
.2 Đóng gói tài liệu (package).
.3 In tài liệu
PPGD chính:
· Trình chiếu Powerpoint

· Thao tác mẫu
· Sửa bài tập, SV theo dõi và đưa ra ý kiến đề nghị (nếu có)
	G4.3

	18 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10)

· Kiểm tra và đóng gói tất cả các tài liệu đã dàn trong quá trình thực tập

· In tài liệu bằng máy in để bàn.

· Tìm những điểm mới của phần mềm dàn trang trong phiên bản mới.
	G2.2


14. Đạo đức khoa học: 


- Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác , giống nhau.

- Không  được phép  dự thi nếu chưa hoàn thành tất cả các bài tập yêu cầu. 

15. Ngày phê duyệt: 

16. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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